
STT Mã đơn vị Mã số thuế Tên đơn vị Địa chỉ SLĐ Số tiền nợ đọng Số tháng nợ

1 N500045 2500242787
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên huyện Mê Linh
Đại Thịnh - Mê Linh - Hà Nội 28 268,594,509 3.000

2 T501305 0104226749
Công ty TNHH đo đạc bản đồ và công 

nghệ Thăng Long
Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 2 9,958,192 3.000

3 T502875 0104004087 Công ty TNHH MTV Quốc Việt Khu 6, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 11 62,929,051 3.000

4 T506735 0109011553 Công ty TNHH Bia Sài Gòn Mê Linh Khu 7, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 18 112,055,773 3.000

5 T506965 0106340214
Công ty CP Xây dựng và Thương mại 

Trang Hùng Anh
Văn Lôi, Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội 1 7,609,362 3.000

6 T508195 0107386412
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 

Bảo Thắng

SỐ 77, TỔ 6 THỊ TRẤN ĐÔNG ANH, HUYỆN 

ĐÔNG ANH, HÀ NỘI
6 31,417,463 3.000

7 T511095 0101880093
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương 

mại Liên Phát

Lô 660, KCN Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện 

Mê Linh, Hà Nội
6 31,920,328 3.000

8 T511145 0109908657 Công ty TNHH Alpha Health Việt Nam Thôn Kỳ Yên, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1 4,541,901 3.000

9 T511425 0110245884
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây 

dựng Kasai Hà Nội
Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 8 35,797,640 3.000

10 T511695 0110215287 Công ty Cổ phần Miracle VN
TDP số 11, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà 

Nội
28 131,768,010 3.000

11 T511965 0110171294
Công ty TNHH Vận tải Thương mại và 

Dịch vụ Kiều Hương

SN 21, ngõ Cổng Đồng, đường Quang Minh, TDP số 5, 

thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
1 4,811,074 3.000

12 T512205 0110319656 Công ty TNHH Happy Food Catering
Lô 4, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện 

Mê Linh, Hà Nội
8 37,312,584 3.000

13 T512685 0110406877 Công ty Cổ phần Công nghiệp AVN
Xóm 11, thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà 

Nội
1 5,581,228 3.000

14 T513095 0108219904 Công ty Cổ phần LucII Việt Nam Thôn Chu Phan, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội 1 5,786,576 3.000

15 T513365 0110274765
CÔNG TY CỔ PHẦN 

WORKPORT.VN

Thôn Văn Quán 2, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà 

Nội
8 39,892,526 3.000

16 T513865 0110700491
Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ 

Hoàng Minh Khánh
Thôn Lâm Hộ, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội 2 10,348,097 3.000

17 T514755 0109275933
CÔNG TY CỔ PHẦN ARENA VIỆT 

NAM

Số nhà 53 tổ 1, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, TP 

Hà Nội
1 5,773,288 3.000
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18 T511195 0110189894
Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển 

Thương mại Thiên An

Công ty Thiên An, Khu 5, Tiền Châu , Quốc lộ 23, 

Phúc Yên, Vĩnh Phúc
3 7,677,055 3.003

19 T514125 0110859732 Công ty TNHH Cộng Land
Số 48, tổ 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà 

Nội
3 15,913,212 3.009

20 KC00045 2500228944 Cán bộ không chuyên trách xã Vạn Yên Vạn Yên, Mê Linh, Hà Nội 1 1,593,605 3.012

21 T501285 0105217151 Công ty CP Lê Phú Văn Quán Văn Quán, Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội 5 30,306,580 3.043

22 IC00775 0109944253
NNN - Công ty TNHH Quản lý Đầu tư 

Sunpor

Số 41 đường Hoa Phượng Vỹ, KBT Long Việt, thị trấn 

Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
1 5,952,353 3.177

23 T512435 0106671960
Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 

PTA Việt Nam
Thôn 4, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 3 17,465,187 3.268

24 T510165 0109526954
Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và 

Thiết bị Ngọc Nhi

Thôn Phù Trì xã Kim Hoa huyện Mê Linh thành phố 

Hà Nội
4 22,090,277 3.335

25 T500545 2500281264 Công ty TNHH B&T KM 9, Đường TL-NB, Quang Minh, Mê Linh, HN 17 89,215,961 3.376

26 T503855 0103382819
Công ty TNHH TMDV Thịnh Vượng 

Phát
Khu 7, Chợ Yên, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 1 8,563,328 3.427

27 T503145 0106488838 Cty TNHH kết cấu thép và XD Hà Minh Đường 35, Phú Nhi, Thanh Lâm, Mê Linh, HN 1 6,503,815 3.452

28 T504095 0106650110
Công ty TNHH XNK & XD VPF Việt 

Nam

TDP 3, Phường Tiền Châu, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh 

Vĩnh Phúc
1 5,778,713 3.520

29 T504675 0107861643
Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương 

mại Hùng Hoa
Thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội 3 17,002,816 3.548

30 T503805 0107766157 Công ty TNHH vật liệu mới Quỳnh Anh 76 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP Hà Nội 1 5,316,542 3.562

31 T504285 0102193833
Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Việt 

Hà

Km 5, Đường 23B, Tằng My, Nam Hồng, Đông Anh, 

Hà Nội
4 24,313,830 3.723

32 T512975 0109075652 Công ty TNHH Luật Cộng Tổ 6, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1 9,678,622 3.737

33 KC00075 2500228969
Cán bộ không chuyên trách xã Tam 

Đồng
Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội 6 14,047,869 3.914

34 T504295 0107628372
Công ty TNHH vận tải và thương mại 

Quốc Bảo
Lô 49G, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2 11,214,886 3.997

35 N500075 0101909313-003
Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe 

Kim Hoa
Thanh Nhàn, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 9 72,523,493 4.000

36 N500355 001189034338 Lớp mầm non độc lập Hà My
Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà 

Nội
4 27,791,513 4.000

37 T500065 2500201741 Công ty Cổ phần xây dựng Phương Huy Tiền phong - Mê linh -  hà nội 1 6,364,708 4.000

38 T500345 2500230333 Công ty Cổ phần GALAXY Việt Nam Lô 48,KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội 27 178,945,116 4.000

39 T500645 2500228119 Công ty CP xây dựng và TM Quang Anh Thạch Đà- Mê Linh- Hà Nội 5 28,767,217 4.000

40 T501335 0102978285
Công ty TNHH in bao bì xuất khẩu 

Thăng Long

Tổ 4 TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội (gần sân bóng 

Gia Thượng)
2 12,757,592 4.0002



41 T501925 0104665087
Công ty TNHH TM & Vận tải Bằng 

Giang
Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội 1 6,867,360 4.000

42 T502225 0106648707
Công ty TNHH Xây dựng và Thương 

mại Chiều Xuân

Km số 9, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, tổ dân phố 

số 7 - Thị trấn Quang Minh - Huyện Mê Linh - Hà Nội
6 39,358,444 4.000

43 T502255 0105898775 Công ty Cổ phần Maza Quang Minh Tổ dân phố số 5, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 4 26,865,002 4.000

44 T502445 0106740572
Công ty TNHH TM và DV Green Star 

Hà Nội
Xóm 3, Xa Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội 4 20,732,465 4.000

45 T502725 0106650819
Công ty TNHH điện công nghiệp Huy 

Phương

Km8+900 Đại Lộ Thăng Long, xã An Khánh, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội
1 7,719,864 4.000

46 T503385 0107482733
Công ty TNHH SXKD thương mại Minh 

Long
KCN 2, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội 8 49,947,711 4.000

47 T503455 0106019145 Công ty cổ phần công nghệ JAVINA

Công ty cổ phần công nghệ JAVINA. Đường 70 

phường Tây Mỗ (nằm trong coma 5) Nam Từ Liêm, Hà 

Nội

5 39,435,642 4.000

48 T503535 0107422967 Công ty TNHH TM&DV TES Việt Nam
An Coffee, Lô E11-17, KĐT Hà Phong, Xã Tiền 

Phong,Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
7 47,348,503 4.000

49 T503815 0104042886
Công ty CPĐTXD và PT thương mại 

Thanh Thái

Km 1, đường 301, Do Thượng, Tiền Phong, Mê Linh, 

Hà Nội
4 25,578,486 4.000

50 T505065 0108352134
Công ty TNHH thương mại đầu tư và 

xây dựng Đỗ Gia
Thôn Bảo Tháp, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội 2 15,370,060 4.000

51 T505465 0106848914 Công ty TNHH thiết bị y tế Ngọc Linh
Công ty TNHH thiết bị y tế Ngọc Linh, Tổ 4, Quang 

Minh, Mê Linh, Hà Nội
3 19,840,052 4.000

52 T505885 2500236286 Công ty TNHH TM&SX Lộc Thành Khu 7, Phố Yên, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 6 31,280,353 4.000

53 T506095 0107914599
Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Aircon 

HNV

Khu chợ Chùa Chi Đông, Tổ 2, Chi Đông, Mê Linh, Hà 

Nội
1 7,076,542 4.000

54 T506165 0108472632
Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị 

Văn phòng Lets Việt
Khu 3, Nội Đồng, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 1 6,851,987 4.000

55 T506245 0104147511 Công ty Cổ phần Tư vấn Mê Linh Nại Châu, Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội 1 16,729,507 4.000

56 T506265 0108471163 Công ty Cổ phần Bia Việt Nam
Đường Trần Tử Bình - kĐT Đồng Sơn - Phúc Thắng - 

TP Phúc Yên - Vĩnh Phúc
4 26,890,862 4.000

57 T507205 0108924102
Công ty TNHH TM Thiết kế và Sản xuất 

Nội thất TNL

Tòa C, Vinaconex 2, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, 

Hoàng Mai, Hà Nội
6 40,199,323 4.000

58 T507285 0107078344 Công ty TNHH HM Kitchen Việt Nam CT25-Tân Mai tòa nhà Ligogi 19, Hoàng Mai, Hà Nội 6 43,166,909 4.000

59 T507665 0109073038
Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng 

và công nghệ môi trường Vina
Đường 23, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 1 6,819,214 4.000

60 T507705 0108769295
Công ty TNHH Công nghệ khuôn đúc 

Việt Nam
Tổ 4, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 4 30,081,740 4.000

61 T508275 0109516089
Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư 

Phát triển Việt Hàn
Đại Bái, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 1 9,263,838 4.0003



62 T508385 0109546502
Công ty Cổ phần Xây dựng, Tài nguyên 

và Môi trường SCG

X3-4 khu B ĐH Mỏ Địa Chất, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội
2 14,796,407 4.000

63 T508445 0109262148
Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp 

Vin World
thôn Cổ Miếu, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, Bắc Ninh 1 12,866,441 4.000

64 T508595 0105869044 Công ty Cổ phần Icybernet Việt Nam
LK31 Athena Xuân Phương, Phương Canh, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội
6 43,538,448 4.000

65 T508725 0108600940 Công ty TNHH Cơ điện Minh Huy Tổ 8, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2 12,885,997 4.000

66 T508875 0109532041
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế 

Hita

Số 71 ngõ Hồ Hố Mẻ - Phố Tôn Thất Tùng - Phường 

Trung tự - Quận Đống Đa - Hà Nội
2 12,827,696 4.000

67 T509925 0109441108 Công ty TNHH South Land
Khu 1, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, 

Hà Nội
2 14,153,085 4.000

68 T509935 0109316523 Công ty TNHH Lotus PPP Việt Nam
Đường 308 thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, 

Hà Nội
6 39,934,859 4.000

69 T510015 0109700345
Công ty Cổ phần Thương mại và Xây 

dựng Thành Đạt
Tổ 6, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2 14,233,706 4.000

70 T510085 0109828031
Công ty Cổ phần Vận tải Quốc tế Đông 

Dương

Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyên Mê Linh, Hà 

Nội
1 13,463,263 4.000

71 T510535 0108828342
Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Kỹ 

thuật HKLC Việt Nam

Tổ 5, Gia Thượng, thị trấn Quang Minh, huyện Mê 

Linh, Hà Nội
1 9,649,832 4.000

72 T510805 0109900760
Công ty TNHH Khí Công nghiệp Dũng 

Huyền

Xóm Nam, thôn Trung Hậu Đoài, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội
1 6,690,549 4.000

73 T510835 0110039105 Công ty TNHH HG Connect Thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội 1 8,592,625 4.000

74 T510985 0104416732
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương 

mại Thu Hà
Thôn Ba Đê, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1 7,076,542 4.000

75 T510995 0106855238
Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư 

Thương mại Anh Tuấn
Thôn 3D, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1 7,076,542 4.000

76 T511085 0107270305
Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 

Địa Lợi
Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 4 25,990,211 4.000

77 T511415 0109957502
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất 

cơ khí Bảo Việt

Khu 10, xóm Nam, thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, Mê 

Linh, Hà Nội
2 12,995,105 4.000

78 T511515 0110326251
Công ty Cổ phần Công Nghệ Đúc CN 

Việt Nam

Lô 11, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Mê 

Linh, Hà Nội
25 150,027,842 4.000

79 T511745 0110047385
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Công nghiệp BSN Việt Nam

Số 02 đường Quang Minh, TDP số 2, thị trấn Quang 

Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
2 18,013,018 4.000

80 T511815 0110039095 Công ty TNHH Công nghiệp Homitu Tổ 7, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội 1 6,442,998 4.000

81 T511885 0110363020 Công ty TNHH In nhanh Tầm nhìn mới
Xóm Làng, thôn Mạnh Trữ, xã Chu Phan, huyện Mê 

Linh, Hà Nội
4 29,129,674 4.000

82 T512295 0110232959 Công ty TNHH An Bình VC
Thôn Khê Ngoại 2, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà 

Nội
2 13,889,231 4.000

83 T512335 0110379292
Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ 

môi trường Cota Việt Nam

Thôn Trung Hậu Đoài, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, 

Hà Nội
1 7,773,017 4.000

84 T512635 0110540826
Công ty TNHH Thương mại và Xây 

dựng Thành Nam
Thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1 6,954,176 4.0004



85 T512665 0109534793
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Tổng hợp Minh Sơn

Thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà 

Nội
3 20,586,305 4.000

86 T512695 0110309270 Công ty Cổ phần Vận tải Phúc Hải
Xóm Cầu, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê 

Linh, Hà Nội
1 6,433,221 4.000

87 T512875 0105875584
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và 

Xây dựng phát triển Hùng Cường

Đội 4, thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà 

Nội
1 6,433,221 4.000

88 T513345 0107803514
Công ty Cổ phần Thương mại & Xây 

dựng Ngọc Linh

Khu 3, thôn Trung Hà, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, 

Hà Nội
3 22,516,273 4.000

89 YN01035 0104321791 Công ty trách nhiệm hữu hạn Dụ Thành Thôn Yên Nhân, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 5 32,088,904 4.000

90 T508355 0109225266
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và 

Xây dựng MH

Xóm Chùa, khu 3, thôn Do Thượng, Tiền Phong, Mê 

Linh, Hà Nội
3 19,967,059 4.006

91 T509275 0100977705-026

Xí nghiệp xây lắp số 2 Hà Nội - CN 

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà 

Hà Nội

Thôn Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 8 66,665,634 4.009

92 T506085 2500250717 Doanh nghiệp tư nhân Vũ Văn Long Khu 1, Thôn Yên Thị, Tiến Tịnh, Mê Linh, Hà Nội 1 6,467,565 4.010

93 T510785 0109901965
Công ty TNHH Cảnh quan Đô thị Ánh 

Dương Xanh
Thôn Thượng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1 7,742,354 4.015

94 T512225 0106367375
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng 

Thương mại và Du lịch Thuận Phát
Thôn Văn Quán, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội 1 7,130,594 4.038

95 T507645 0108491307
Công ty TNHH kinh doanh thương mại 

Phương Trang
Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 2 20,210,588 4.066

96 T502835 0104174730
Công ty Cổ phần Nội thất Bệnh viện 

C&U Việt Nam

nhà liền kề V6A-09 phố Victoria - khu đô thị Văn Phú - 

Hà Đông - Hà Nội.
3 16,401,718 4.072

97 T503675 0107642176 Công ty cổ phần kính Xuân An
Số 22, đường Hoa Ngọc Lan, TT Quang Minh, Mê 

Linh, Hà Nội
1 8,052,492 4.202

98 T514025 0107543023
Công ty TNHH Thương mại và Xây 

dựng Tiến Thịnh
Đội 9, thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 1 7,149,299 4.292

99 T513185 0110018994
Công ty Cổ phần Truyền thông Thế hệ 

mới Vườn của Ba

TDP số 9, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà 

Nội
2 12,549,179 4.319

100 T506945 0107586073
Công ty TNHH thương mại Dịch Vụ Du 

Lịch và Quảng Cáo Tiến Đạt

Số 28B Ngõ 465 Đội Cấn, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, 

TP Hà Nội
4 31,035,559 4.567

101 T501665 0105350160 Công ty CP Đầu tư thiết kế á - Âu Khu 9, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 5 31,060,635 4.569

102 T510125 0109656424
CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO 

THƯƠNG HIỆU TOÀN DIỆN ECO
Tổ 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 3 25,194,864 4.668

103 T511275 0107300285
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán ACC 

Việt Nam

Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà 

Nội
1 7,582,718 4.673

104 T509245 0107649485
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và 

Thương mại Đạt Khang
Xóm 3, thôn Đông Cao, Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội 1 9,679,729 5.000

105 T511785 0110055065
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại 

Cửa Việt Nam

Khu 1, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, 

Hà Nội
1 9,102,886 5.000

106 T506315 0108467086
Công ty Cổ phần sản xuất và đầu tư 

thương mại Huy Phát

Địa chỉ giao dịch : Số 4 đường dịch vọng quận cầu giấy 

TP hà nội
1 8,176,860 5.0825



107 T506345 0108809043
Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Sao 

Vàng Việt Nam
Tổ 8, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1 26,241,946 5.615

108 T506405 0108060011
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 

Tường Ý

Xóm Cổng Đình, Thái Lai, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà 

Nội
1 18,039,974 5.744

109 T507335 0109142267
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản 

xuất cơ khí Đức Hiệp Phát

P905,CT06, KĐT Hồng Hà Eco, Tứ Hiệp, Thanh Trì, 

Hà Nội
4 37,013,870 5.883

110 T506675 0108985874 Công ty TNHH Sam Pharma Việt Nam Tổ 7, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 5 55,947,132 6.000

111 T510915 0108140098
Công ty TNHH Học viện Prophack Việt 

Nam
Tổ 6, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1 10,842,916 6.000

112 T513525 0110089515
Công ty TNHH Xây dựng Kiến trúc Nhà 

xanh Việt Nam

Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà 

Nội
1 10,312,800 6.000

113 T507555 0108751298
Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng 

Taaco Việt Nam

p510 tầng 5 Tòa B3C KĐT Nam Trung Yên, Phường 

Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, HN
1 9,732,159 6.017

114 T510895 0110162998
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du 

lịch MCJ

Tầng 12 Tòa CT1, Chung cư Thái Hà Bộ Công An, 

232-234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

1 25,506,609 6.030

115 T508415 0108007667 Công ty TNHH Thương mại Hoàn Hải Khu 3, thôn Nội Đồng, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 4 33,619,317 6.317

116 T513725 0110652311
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Ô tô Hoàng Phong
Đầu Ngõ 7, Vạn Xuân, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 4 35,681,570 6.411

117 T506195 0108389783
Công ty Cổ phần NHĐ Painting Việt 

Nam

Công ty Cổ phần NHĐ Painting Việt Nam. Lô 49G, 

KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
7 91,180,773 6.770

118 T510375 0110015390 Công ty Cổ phần Phần mềm Devwork
Số 3, hẻm 293/17/13 đường Quang Minh, thị trấn Chi 

Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội
3 26,686,386 6.988

119 T508055 0109345700
Công ty CP Xây dựng Sản xuất Bê tông 

Chèm Thăng Long
Khu 9, Thôn Tây Xá, Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội 1 12,044,996 7.000

120 T507635 0109174389
Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và Kinh 

doanh vận tải Sáng Khiêm
Phổ Yên, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 6 67,891,185 7.075

121 T510855 0109452276
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 

Hạnh Du

Khu 10, thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, 

Hà Nội
2 26,071,825 8.000

122 T512315 0110396555
Công ty Cổ phần Thép Mỹ thuật Kim 

Hoa
Thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 5 67,274,673 8.000

123 T503735 0107749553
Công ty TNHH SX&TM Window Tín 

Thành
Đường 35, Phú Nhi, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội 1 11,289,558 8.128

124 T510135 0109698255
Công ty Cổ phần Nội thất Coza Việt 

Nam
Đội 11, thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 5 61,146,681 8.143

125 T509545 2500225069
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoa 

Nhâm

Khu Gò Thờ, Đường 23, xã Thanh Lâm, huyện Mê 

Linh, Hà Nội
2 47,467,392 8.285

126 T503005 0106421375
Công ty TNHH PTXD & TM Đại 

Cương
Thôn Chu Phan, Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội 1 24,737,427 8.606

127 T509125 0108474566
Công ty TNHH TM&DV Ăn uống 

Vinafood Hà Nội

Khu 2, Thôn Đông Cao, Xã Tráng Việt, Huyện Mê 

Linh, Thành phố Hà Nội
2 41,606,908 9.000
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128 T510745 0109081938
Công ty Cổ phần Thương mại và Môi 

trường Quốc Bình
Thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 1 43,511,070 9.722

129 YN00795 0103029071 Công ty TNHH EK Tech
Lô 8B, đường 36 KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê 

Linh, HN
1 15,911,471 9.906

130 IC00315 0104321791 Công ty trách nhiệm hữu hạn Dụ Thành Thôn Yên Nhân, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội 1 73,852,186 10.000

131 T511935 0110299583 Công ty Cổ phần DTC Tekku
Số nhà 15, tổ 1, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, 

Hà Nội
1 36,230,305 11.000

132 T507145 0107670945
Công ty TNHH Xây dựng Nội thất và Cơ 

khí Tiến Lên
Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 4 66,730,278 11.138

133 T510905 0110078665
Công ty Cổ phần Xây dựng và Vật liệu 

Xây dựng Mê Linh
Thôn Mạnh Trữ, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội 1 67,664,189 11.164

134 T507315 0108785794 Công ty TNHH nội thất Gia Khôi Thôn Cẩm Vân, Vạn Yên, Mê Linh, Hà Nội 2 56,430,943 11.916

135 T505135 0107761991 Công ty cổ phần Damasdoor
Tổ 6, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội (gần chợ mới 

quang Minh ) 0393489064
1 20,016,004 12.000

136 T510735 0110077816
Công ty Cổ phần Sản xuất Bao bì Đại 

Lực Quang Minh

Lô 4, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện 

Mê Linh, Hà Nội
1 22,637,005 12.000

137 T513155 0109546566 Công ty TNHH Npoil Hoàn Quân
Khu 2, thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, 

Hà Nội
1 21,815,891 12.000

138 T508675 0108716543
Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị Xây 

dựng Minh Thành
Thôn Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội 3 57,885,350 12.461

139 T509445 0109470099
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 

Yamoto Việt Nam
Đội 8, thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội 1 21,141,755 12.935

140 T506605 0107156391
Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ 

Bất động sản Hà Nội
Số 1, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1 21,511,568 13.000

141 T509975 0109687302
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ 

Môi trường New Water

Khu 6 thôn Yên Mạc , xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, 

Hà Nội
1 21,562,298 13.000

142 T512195 0109374941
Công ty Cổ phần Dược phẩm Newking 

Việt Nam
Tổ 10, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 2 25,016,112 13.000

143 T512495 0110201492 Công ty TNHH Nông sản Hùng Tuyết
Xóm Nam, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê 

Linh, Hà Nội
1 21,605,418 13.000

144 T505785 0108144416 Công ty TNHH DV&TM Trang Hưng Thôn Chu Phan, Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội 2 49,538,425 14.000

145 T502975 0107612767 Công ty cổ phần phát triển Gia Long Xóm San, Khê Ngoại, Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội 1 26,129,003 16.000

146 T504685 0108036562 Công ty cổ phần thương mại Chiều Xuân
Km 9 đường Võ Văn Kiệt, tổ 7, TT Quang Minh, Mê 

Linh, Hà Nội
1 26,824,486 16.000

147 T506025 0106105274
Công ty TNHH SXTM DV Du lịch Xuất 

nhập khẩu Đại Thịnh
Đại Bái, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 1 25,960,699 16.000

148 T506665 0106756244
Công ty Cổ phần Thương mại và Công 

nghệ Ngọc Bích

Lô 97, Ngõ 70, Đường Nguyễn Hoàng, P. Mỹ Đình 2, 

Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
4 92,287,844 16.000

149 T512015 0110381083
Công ty TNHH Thương mại và Phát 

triển Trí Đức

CT2B khu đô thị Nghĩa Đô, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, 

Cầu Giấy, Hà Nội
1 26,824,486 16.000

150 T506855 0106806664 Công ty TNHH Thiết bị Hoàng Gia Thôn Đồng, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 2 49,457,130 16.1007



151 T501585 0103586386
Công ty CP tư vấn kiến trúc và XD An 

Phát

Tổ 4, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội(gần chùa Gia 

Thượng)
9 502,664,758 19.678

152 T510175 0108254306
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và 

Thiết kế Đức Dũng
Thôn Tây Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Hà Nội 4 90,741,195 19.840

153 T509535 0106585694
Công ty Cổ phần Nôi hơi và Cơ nhiệt 

Việt Nam

Km 9, đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài, thị trấn 

Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
1 34,014,518 20.000

154 T510595 0109191345
Công ty TNHH Thương mại G-A Ngọc 

Minh Châu

P3236, Chung cư VP6, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
1 34,062,192 20.000

155 T510385 0109983453 Công ty TNHH Minh Đức Paint Thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội 3 165,248,785 20.046

156 T509015 0109615587
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Min Han Vina
Thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội 1 246,848,105 20.265

157 T511185 0107758491
Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất 

Avina

Khu công nghiệp Trại Gà, đường Trại Gà, Cổ Nhuế 2, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội
8 308,690,622 20.389

158 T506495 0106248723
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và 

Thương mại Thành Anh
Tổ 3, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1 61,096,864 20.845

159 T900095 2500303038
Công ty CP XD và thiết bị công nghiệp 

CIE1
Lô 22 + 23 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 108 4,444,938,999 20.855

160 T511525 0109973776
Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Bất 

động sản Gia Phát

Căn DVTM Tầng 1 Số 112A Tòa nhà Rosa Garden, 

KĐT mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Đại Thịnh, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

1 49,173,623 22.000

161 T511665 0110051906
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương 

mại Hải Trường Tín

Xóm Hồ, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê 

Linh, Hà Nội
1 49,784,221 22.000

162 T506015 0108422102
Công ty TNHH TM XNK Vương Minh 

Long
Đại Bái, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 2 98,680,233 27.615

163 T507785 0108107809
Công ty TNHH Dịch vụ Hạ tầng Công 

nghiệp Hà Nội
Thôn Cư An, Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội 1 78,366,192 28.000

164 T503965 0105881027 Công ty cổ phần cơ điện Daitec
Tổ dân phố số 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê 

Linh, Thành phố Hà Nội (ĐT 02432127801)
1 79,231,704 28.904

165 T507685 0107933016 Công ty cổ phần Đức Hoàng Minh
Lô 21, KCN Quang Minh mở rộng, thôn Chi Đông, 

Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
1 204,249,869 29.073

166 T509895 0109887703
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Duy 

Nam

Thôn Văn Quán 2, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà 

Nội
1 159,131,238 30.091

167 T506565 0108760246
Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải 

Đồng Phát 68
Mạnh Trữ, Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội 1 89,203,505 36.000

168 T504315 0108150963
Công ty Cổ phần Công nghiệp Smart 

Việt Nam

Lô 42C, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà 

Nội
1 431,710,569 38.018

169 T509005 0107749994
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

Thương mại Hiếu Tâm
Xóm 6, Phú Mỹ, Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội 1 72,508,788 40.040

170 T507185 0108345352 Công ty TNHH Xây dựng Bìa Thư Tổ 5, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1 145,286,877 46.000

171 T507475 0109203600
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và 

thương mại Mạnh Đạt
Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội 1 105,378,005 49.514
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172 T507305 0108621524
Công ty cổ phần ĐTXD&TM Dịch vụ 

Phương Anh

Khu 2, xóm Hành Giang, thôn Thái Lai, Tiến Thắng, 

Mê Linh, Hà Nội
1 97,297,183 52.000

173 T506045 0107828533 Công ty TNHH sản xuất Sunflowers
KCN Phú Minh, TDP Phú Minh, P. Cổ Nhuế 2, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội
1 828,988,976 54.531

174 T506985 0105908198
Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Tiến 

Thắng
Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội 1 182,663,216 58.000

175 T503305 0107514946 Công ty TNHH một thành viên Luckey Tổ 6, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1 134,055,560 58.873

176 T502435 0106808492 Công ty TNHH Cơ khí T&M Tổ 6 khu 2Thị chấn Trới, Hoành Bồ, Quảng Ninh 2 128,421,531 67.223

177 T501475 0101411687 Công ty CP tập đoàn đầu tư XD á Đông
Khu công nghiệp Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội
1 2,149,376,688 74.683

178 QW00115 0104489681 Công ty Cổ phần LILAMA 3.3
Số 141, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thanh Miếu, 

thành phố Việt Trì, Phú Thọ
36 6,198,784,406 83.169

179 T502805 0106796712
Công ty TNHH Mirai Technology Việt 

Nam

Lô 44 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội (Trong cty 

osaka)
1 1,108,762,268 93.519

180 Q500035 0100106553-011

Nhà máy cơ khí Quang Minh - Chi 

nhánh Tổng công ty Cơ khí xây dựng - 

CTCP

Lô 4 - KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 3 3,035,213,011 96.552

181 T500465 2500250971 Công ty TNHH Ace Việt Nam Tổ 4, Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội 1 397,905,195 106.315

182 T502075 2500289136 Công ty CP PhucLink Tổ 7, TT Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội 1 396,434,474 126.000
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